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 Số: 03/2007/QĐ-UBND 
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Thống Nhất, ngày 25 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1 tại xã Hưng Lộc,

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1 đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Công văn số 245/SXD-QLQH ngày 02/3/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận quy định quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư B1, tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Thống Nhất tại Tờ trình số       96/TTr-HTKT ngày 25/6/2007 về việc phê duyệt bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1 tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1 tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Hạ tầng Kinh tế, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phạm Văn Dung


     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN THỐNG NHẤT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            
QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2007/QĐ-UBND 

 ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND huyện Thống Nhất)
-------------------------------

Chương I
quy đỊnh chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1.1. Quy định này quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu dân cư B1 xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt tại Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất.

1.2. Quy định này là những quy định bắt buột đối với những đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn khu dân cư.

1.3. Ngoài những quy định trong Quy định này, việc quản lý xây dựng trong Khu dân cư B1 còn phải tuân theo các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước có liên quan đến việc quản lý xây dựng dự án này.

1.4. UBND huyện Thống Nhất thống nhất việc quản lý xây dựng trên toàn huyện và Sở Xây dựng Đồng Nai là cơ quan đầu mối để giúp UBND huyện Thống Nhất thực hiện việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Điều 2. Mục đích yêu cầu.

Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc khu dân cư B1 nhằm xác lập cơ sở cho việc:

2.1. Lập và xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng trong khu dân cư.

2.2. Lập kế hoạch, chương trình đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, xây dựng mới các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 xây dựng khu dân cư đã được phê duyệt.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý quy hoạch xây dựng. 

3.1. Việc xây dựng trong khu dân cư phải được thực hiện theo đúng quy trình đầu tư và xây dựng, quy hoạch và thiết kế xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ những quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, 

quy phạm, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường và trật tự an ninh xã hội. 

3.2. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu dân cư B1.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng - kiến trúc tại khu quy hoạch. 

4.1. UBND huyện Thống Nhất thống nhất việc quản lý xây dựng, kiến trúc của khu dân cư B1 theo quy hoạch được duyệt.

4.2. Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Thống Nhất là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện thực hiện việc quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5.  Phân khu chức năng.

5.1. Quy mô: Khu dân cư B1 có diện tích: 51,15 ha.
5.2. Vị trí: Nằm ở phía Đông xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, có vị trí như sau:

- Bắc giáp: Quốc lộ 1.

- Nam giáp: Đất cao su và khu dân cư. 

- Đông giáp: Đường đất, khu dân cư hiện hữu và phát triển. 

- Tây giáp: Đường đất, khu dân cư hiện hữu và dự kiến. 

5.3. Tổng diện tích khu đất thiết kế là 51,15 ha được chia thành các khu chức năng sau: (xem bản đồ quy hoạch phân lô, quy hoạch sử dụng đất).
- Khu nhà liên kế vườn - khu nhà biệt thự loại 1.

- Khu nhà biệt thự loại 2.

- Khu nhà ở chung cư.

- Khu thương mại - dịch vụ.

- Khu công trình công cộng.

- Khu công trình trường học.

- Khu công viên cây xanh - TDTT.

- Đường giao thông trong khu quy hoạch.

Bảng 1: Thống kê sử dụng đất khu dân cư B1.

	S
T
T
	Loại đất
	Mật độ XD

(%)
	Diện tích

( Ha )
	Tỷ lệ

(%)
	Số hộ
	Kích thước lô đất bình quân 1 hộ

	1
	Đất nhà ở liên kế vườn
	80-85
	3,97
	7,76
	324
	6-8m x 20m

	2
	Đất nhà ở biệt thự loại 1
	60-70
	2,02
	3,95
	84
	10-12m x 25m

	3
	Đất nhà ở biệt thự loại 2
	45-55
	7,30
	14,27
	162
	15m x 30m

	4
	Đất nhà ở chung cư
	30-40
	7,88
	15,41
	250
	

	5
	Đất thương mại - DV
	40-50
	2,05
	4,01
	
	

	6
	Đất công trình công cộng
	30-40
	2,20
	4,30
	
	

	7
	Đất giáo dục
	40
	2,55
	4,99
	
	

	8
	Đất cây xanh - TDTT
	0-5
	4,55
	8,90
	
	

	9
	Đất giao thông
	
	18,63
	36,42
	
	

	
	Tổng số
	
	51,15
	100
	820
	


Điều 6. Đất xây dựng các công trình hành chính - công cộng - dịch vụ.
6.1. Khu công trình công cộng:

+  Nhà trẻ - mẫu giáo: 1 nhà trẻ, 1 mẫu giáo.
Lô đất ký hiệu GD-2, GD-3. Diện tích đất xây dựng: 0,90 ha. Mật độ XD 40%. Tầng cao XD 2 tầng.

+  Trường tiểu học (cấp I): 01 trường.
Lô đất ký hiệu GD-1. Diện tích đất xây dựng: 1,65 ha. Mật độ XD 35-           40% .Tầng cao XD 2-3 tầng. 

+  Nhà văn hóa khu vực: 

Lô đất ký hiệu CC-1. Diện tích đất xây dựng: 1,35 ha. Mật độ XD 30%.   Tầng cao XD 2-3 tầng.

+  Công trình công cộng khu vực: 

Lô đất ký hiệu CC-2. Diện tích đất xây dựng: 0,85 ha. Mật độ XD 30-40%. Tầng cao XD 2 tầng.

6.2. Khu Thương mại - dịch vụ:

+ Chợ: Nằm ở phía Bắc kề đường song hành QL1. 

Lô đất ký hiệu TM-1. Diện tích đất là 0,25 ha. Mật độ XD 30-35%. Tầng cao 2 tầng.

+ Các cửa hàng dịch vụ khác: Nằm ở tầng trệt và khối đế của các chung cư. 

Điều 7. Đất xây dựng nhà ở 

Diện tích đất ở 21,17 ha chiếm 41,39% diện tích khu đất.

- Nhà liên kế: 3,97 ha (chiếm tỷ lệ 18,75% DT đất ở) cho khoảng 324 hộ gia đình (khoảng 1.300 người), tiêu chuẩn 20 - 25m2sàn/người. Mật độ xây dựng bình quân 80-85%. Tầng cao xây dựng bình quân 2,5-3 tầng.

- Nhà biệt thự loại 1: 2,02 ha (chiếm tỷ lệ 9,55% DT đất ở) cho khoảng 84 hộ gia đình (khoảng 400 người) tiêu chuẩn 30 - 35 m2sàn/người. Mật độ xây dựng bình quân 60-70%. Tầng cao xây dựng bình quân 2,5 tầng.

- Nhà biệt thự loại 2: 7,30 ha (chiếm tỷ lệ 34,48% DT đất ở) cho khoảng 162 hộ gia đình (khoảng 800 người) tiêu chuẩn 35-40m2sàn/người. Mật độ xây dựng bình quân 50-55%. Tầng cao xây dựng bình quân 2 tầng.

- Nhà chung cư 7,88 ha (chiếm tỷ lệ 37,22% DT đất ở) cho khoảng 250 hộ gia đình (khoảng 1000 người) tiêu chuẩn 12-15m2sàn/người. Mật độ xây dựng bình quân 30-40%. Tầng cao xây dựng bình quân 5 tầng.

Diện tích cho một lô đất điển hình (560 lô):

- Nhà liên kế (324 lô): Diện tích trung bình 120m2/lô, kích thước một lô điển hình (6 x 20m).
- Biệt thự loại 1 (84 lô): Diện tích trung bình 250 m2/lô, kích thước một lô điển hình (10 x 25m).
- Biệt thự loại 2 (162 lô): Diện tích trung bình 450 m2/lô, kích thước một lô điển hình (15 x 30m).
Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng nhà ở được quy định tại bảng 2.

Bảng 2: Các chỉ tiêu kiến trúc - xây dựng nhà ở.

	Ký hiệu
	Diện tích (ha)
	Số lô nhà
	MĐXD (%)
	TCTB
	Hệ số SDĐ
	Ghi chú

	CT-1

CT-2

CT-3
	0.93

2.50

4.45
	
	40

40

40
	5-7

5-7

5-7
	20-2.8

2.0-2.8
	Chung cư kết hợp DVTM


	NP-1

NP-2

NP-3

NP-4

NP-5

NP-6

NP-7
	0.60

0.62

0.52

0.70

0.45

0.54

0.54
	48

52

42

59

36

44

44
	80-85

80-85

80-85

80-85

80-85

80-85

80-85
	2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
	1.6-2.55

1.6-2.55

1.6-2.55

1.6-2.55

1.6-2.55

1.6-2.55

1.6-2.55
	Nhà liên kế 



	BT-1

BT-2

BT-3

BT-4

BT-5

BT-6

BT-7

BT-8

BT-9

BT-10

BT-11

BT-12
	0.82

0.60

0.60

1.10

1.80

1.63

1.92

1.88

1.92

1.55

1.72

1.73
	36

24

24

24

18

14

20

20

20

12

16

18
	60-70

60-70

60-70

50-55

50-55

50-55

50-55

50-55

50-55

50-55

50-55

50-55
	2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3
	1.2-2.1

1.2-2.1

1.2-2.1

1.0-165

1.0-165

1.0-165

1.0-165

1.0-165

1.0-165

1.0-165

1.0-165

1.0-165
	Biệt thự


Điều 8. Quy định về thiết kế xây dựng

8.1. Quy định về chỉ giới xây dựng - thông hành địa dịch:

- Đối tượng 1 - Công trình công cộng, giáo dục (CC-1, CC-2, CC-3, GD-1,GD-2, GD-3): Khoảng lùi cách đường đỏ (lộ giới) là 10m. Phần ban công được phép đưa ra cách chỉ giới xây dựng là 1.5m.
- Đối tượng 2 - Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ (CT-1, CT-2, CT-3): khoảng lùi cách đường đỏ là 10m. Phần ban công được phép đưa ra cách chỉ giới xây dựng là 1.5m

Đối tượng 3 - Nhà liên kế (NP-1, NP-2,…): Khoảng lùi phía mặt tiền cách chỉ giới đường đỏ là 2m. Khoảng thông hành địa dịch giữa hai lớp nhà là 2m. Phần ban công được phép đưa ra cách chỉ giới xây dựng là 1.2m

Đối tượng 4 - Biệt thự (BT-1, BT-2,…): Khoảng lùi phía mặt tiền cách đường đỏ là 6m. Khoảng thông hành địa dịch giữa hai lớp nhà tối thiểu là 2m. Phần ban công được phép đưa ra cách chỉ giới xây dựng là 1.5m.
8.2. Quy định về tầng cao và chiều cao xây dựng 
Đối tượng 1: Tầng cao trung bình 2-3 tầng.

Chiều cao tầng trệt (tầng 1, chỉ cho phép bố trí một tầng hầm hoặc một tầng lửng), chiều cao tối đa là 5m. Các tầng lầu có chiều cao tối đa là 3-4m. Trên phần sân thượng cho phép bố trí mái che cầu thang, chiều cao tối đa là 2.5m. Diện tích xây dựng phần nóc sân thượng không lớn hơn ¼ diện tích sân thượng).

Đối tượng 2: Tầng cao trung bình 5-7 tầng.

Khối đế công trình 1-3 tầng. Các tầng lầu của khối đế công trình cao tối đa 5m/tầng. Các tầng lầu còn lại cao tối đa 4m/tầng.

Đối tượng 3: Tầng cao trung bình 2-3 tầng, chiều cao mỗi tầng từ 3.5– 4m/tầng (tầng cao phải thống nhất trong từng lô đất NP-1, NP-2,…).  

Đối tượng 4: Tầng cao trung bình 2-3 tầng, chiều cao mỗi tầng từ 3.5 – 4m/tầng (tầng cao phải thống nhất trong từng lô đất BT-1, BT-2,…).  

- Cốt nền xây dựng: Cốt san nền hoàn thiện chuẩn từng cụm lô được quy định là cốt nền ±0,000 và cốt nền nhà xây dựng là +0,500 (so với vỉa hè hoàn thiện).

8.3. Quy định về mật độ xây dựng: 

- Đối tượng 1: MĐXD 30-40%.
- Đối tượng 2: MĐXD 35-40%.
- Đối tượng 3: MĐXD 80-85% (MĐXD phải thống nhất trong từng lô đất NP-1, NP-2,…).  

- Đối tượng 4:  MĐXD 50-70% (MĐXD phải thống nhất trong từng lô đất BT-1, BT-2,…).  

8.4. Quy định về hình khối công trình kiến trúc: 

Đường nét hình khối công trình kiến trúc theo khuynh hướng hiện đại, đơn giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kỳ, rườm rà. Đảm bảo các tiêu chí công năng – thích dụng - kinh tế - đẹp.

Sử dụng hệ thống mái dốc cho toàn bộ loại hình nhà ở liên kế có sân vườn và biệt thự.

Các công trình chung cư cao tầng, công trình công cộng có thể sử dụng hệ thống mái dốc hoặc mái bằng tùy theo hình thức thiết kế của từng công trình.

- Quy định về vật liệu xây dựng:

Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực, sử dụng vật liệu phù hợp vùng khí hậu nhiệt đới, chống nắng, chống mưa, chống ẩm tốt,…

- Màu sắc trang trí mặt tiền: 

Sử dụng các màu tươi mát và sáng, có cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công trình và cả dãy nhà đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm gây cảm giác 


khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm, khi cần thiết dùng đến sắc độ tối, sẫm cần có sự cân nhắc và tư vấn của các đơn vị chuyên môn.

- Hàng rào: 
Xây dựng trùng ranh lộ giới, xây dựng thông thoáng chiếm 60% diện tích hàng rào, có thể thiết kế để trồng hoa hoặc dây leo. Chiều cao hàng rào từ 1-2.5m (phải thống nhất một kiểu hàng rào cho từng lô đất, ví dụ NP-1, BT-3,…).

8.5. Quy định về công trình kiến trúc là điểm nhấn cảnh quan 

Là cụm công trình ở khu vực trung tâm khu dân cư, bao gồm công trình hành chính, trường học, đặc biệt là các chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ, thương mại. Đây là khối công trình thống nhất nhưng hình thức kiến trúc được chia làm hai phần, phần công trình đế có diện tích xây dựng lớn hơn nhưng số tầng cao ít hơn phần công trình tháp, ngược lại phần công trình tháp có diện tích xây dựng nhỏ hơn và số tầng cao xây dựng nhiều hơn phần công trình đế. Một khối đế có thể có một khối tháp hoặc nhiều hơn. Khối đế dành cho chức năng chính là thương mại, dịch vụ, đón tiếp, để xe,… khối tháp dành cho chức năng ở.

Để đảm bảo tầm nhìn đẹp cho công trình điểm nhấn, phía trước mặt tiền công trình tổ chức một không gian trống để trồng hoa, thảm cỏ. Khối đế công trình cách lộ giới là 10m, khối tháp công trình lùi vào cách khối đế tối thiểu là 4m.

Màu sắc khối đế có thể sử dụng gam màu đậm hơn khối tháp.
Hàng rào công trình chỉ là ước lệ, chiều cao phải thấp hơn tầm mắt, là phần trang trí đóng góp vào kiến trúc tổng thể của khu vực.

8.6. Quy định về không gian mở
Là không gian khu vực đầu trục đường trung tâm vào khu dân cư - kết hợp không gian các trục đường chính khu ở với vườn hoa, thảm cỏ, tượng trang trí làm khoảng lùi – tạo tầm nhìn đẹp cho các công trình trọng điểm của khu dân cư. Khu vực này không cho phép xây dựng công trình kiến trúc.

Các công viên cây xanh mặt nước xây dựng trong từng đơn vị ở, ngoài chức năng cải thiện vệ sinh môi trường, các không gian này tạo sự thay đổi cảnh quan khu vực - tạo sự sinh động trong từng đơn vị ở. Hạn chế tối đa mật độ xây dựng trong khu vực này (5%).

Điều 9. Đất xây dựng công viên - cây xanh 
1. Tổ chức thành 6 khu vườn hoa công viên - cây xanh kết hợp TDTT.

2. Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng khu cây xanh được quy định như sau:

 Bảng 3: Các chỉ tiêu kiến trúc - xây dựng công viên - cây xanh 
	STT
	Ký hiệu
	Diện tích
	Mật độ xd 

	1
	CV-1
	0,76
	0,05

	2
	CV-2
	0,30
	0,05

	3
	CV-3
	1,65
	0,05

	4
	CV-4
	0,60
	0,05

	5
	CV-5
	0,52
	0,05

	6
	CV-6
	0,72
	0,05


Điều 10. Quy định về hệ thống hạ tầng kỹ thuật
10.1. Giao thông 

Đường đối ngoại: Quốc lộ 1.
- Mặt cắt ngang 1-1: Lộ giới 98 m (theo QHC đô thị Dầu Giây)

Đường trung tâm khu ở: 

- Mặt cắt ngang 2-2: Đường số 11: Lộ giới 30 m, mặt đường rộng 2x7m, giải phân cách rộng 2m, hè mỗi bên rộng 7m;

Đường chính đô thị và khu ở:

- Mặt cắt ngang 3-3: lộ giới 28m mặt đường rộng 14m, hè mỗi bên rộng 7m;

- Mặt cắt ngang 4-4: Lộ giới 20,5m mặt đường rộng 10,5m, hè mỗi bên rộng 5m;

Đường nội bộ:

- Mặt cắt ngang 5-5: Lộ giới 17m, mặt đường rộng 7,0m, hè mỗi bên rộng 5m; 

- Mặt cắt ngang 1-1 (đường song hành QL.1): Lộ giới 22m, mặt đường rộng 7,0m, hè mỗi bên rộng 5m; 

Bảng 4: Quy định về lộ giới 

	STT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Lộ giới (m)
	Mặt đường (m)
	Vỉa hè (m)

	1

2

3

4

5


	Đường trung tâm (2-2)

Đường chính đô thị (3-3)

Đường chính nhóm ở (4-4)

Đường nội bộ (5-5)

Đường song hành (1-1)
	704

2030

2070

3734

860
	30

28

20,5

17

22


	30

28

20,5

17

12
	30

28

20,5

17

10


10.2. San nền và thoát nước mưa

a/ San nền: 

Khu vực thiết kế hiện tại chủ yếu là đất trồng cao su, địa hình tương đối bằng phẳng, dốc dần từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc, độ dốc trung bình  0,5 - 2%. Là khu vực cao, địa hình có độ dốc nên chọn giải pháp nền là san lấp cục bộ cho từng hạng mục công trình và các lô đất, không san lấp trên diện tích lớn. Cao độ xây dựng khu vực thấp nhất là khu vực phía Bắc kề Quốc lộ 1 có cao độ thiết kế bằng cao độ của Quốc lộ 1 hiện hữu. Độ dốc nền xây dựng 0,3% < I < 2%, nơi cao nhất có cao độ 130.00m, nơi thấp nhất 116.50m.

b/ Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa cho khu dân cư là hệ thống cống tròn và cống hộp BTCT đúc sẵn (D400….D1500), cống được đặt trên hè và dọc hai bên đường. Khu xây dựng theo thiết kế có 3 lưu vực thoát theo các trục đường chính theo hướng Bắc Nam và thoát về phía Tây Bắc và phía Bắc, sau đó thoát dọc theo Quốc lộ 1 về phía Đông Bắc xả xuống suối theo quy hoạch chung của đô thị.

10.3. Cấp nước 

a/ Nhu cầu dùng nước tính toán:  360-400 m3/ngày.
- Tiêu chuẩn cấp nước: 120-150 lít/người ngày.
b/ Nguồn nước và mạng lưới đường ống cấp nước: 

Qua tuyến ống cấp nước theo QHC từ Nhà máy nước hồ Trị An về. Trong giai đoạn đầu có thể dùng nguồn nước ngầm từ 1 giếng khoan tại các khu vực cây xanh phía Đông Nam, kề các đài nước dự kiến cho 2 khu vực ở.

10.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

a/ Lưu lượng nước thải: 300m3/ngày.

Tiêu chuẩn thải nước = 70 - 80% tiêu chuẩn cấp nước

b/ Giải pháp thoát nước thải:

Thiết kế cống nước thải riêng. Nước thải từ các hộ dân và các công trình phải được xử lý qua các bể tự hoại trước khi thải ra hệ thống thu gom nuớc thải của khu dân cư. Thiết kế cống nước thải riêng, đưa về khu xử lý nước của toàn thị trấn đặt ở phía Đông Bắc (theo QHC), nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định sẽ xả ra suối phía Tây Bắc của đô thị cách khu vực thiết kế khoảng 200m. Trong giai đoạn đầu nước thải từ các công trình nhà ở và công cộng sau khi được xử lý qua các bể tự hoại có thể xả vào hệ thống thoát nước mưa.   

Thiết kế cống nước thải đi dọc theo các dãy nhà, chảy theo độ dốc tự nhiên, gồm các loại cống BTCT D200…..D800 thu gom về các tuyến cống chính, tiếp tục tự chảy về tuyến cống theo QHC ở phía Bắc, dọc đường song hành về khu xử lý của đô thị.

c) Xử lý rác:

Khối lượng rác dự tính khoảng 3,5 - 3,8 tấn/ngày.

Tổ chức các thùng rác 1m³ có nắp đậy tại các góc đường cho 1 nhóm nhà ở, Công ty Công trình Đô thị sẽ tổ chức thu gom bằng các xe chuyên dùng đưa về bãi rác chung của thị trấn.

Nghĩa địa: Tập trung về nghĩa địa của huyện.

10.5. Cấp điện

Nguồn cấp điện trung thế 22KV cho khu dân cư sẽ được lấy từ trạm biến áp An Lộc về (theo QHC) cấp điện chung cho toàn thị trấn. 

Tổng điện năng yêu cầu: 8,45 triệu kwh/năm.
Tổng công suất điện yêu cầu 2828 kw.
Hệ thống phân phối: Bao gồm:

- Tuyến cáp ngầm 22KV và cáp ngầm 0,4KV (mạch cung cấp và chiếu sáng).

- Trạm hạ thế 22/0,4KV: Tổng công suất  3410 KVA.

10.6. Thông tin liên lạc

- Số máy dự kiến cho khu dân cư là 950 máy, sử dụng một tuyến cáp 1.000x2 cấp cho khu vực thiết kế.

 - Nguồn tín hiệu chính sẽ được lấy từ Bưu điện Trung tâm Dầu Giây. 

 - Xây dựng mới tuyến cáp đồng đi ngầm (đường ống + hố ga cáp) trong khu vực.

10.7. Quy định về sắp xếp đường dây đường ống kỹ thuật hạ tầng 
- Hệ thống kỹ thuật hạ tầng trong Khu dân cư B1 gồm có:

+ Đường điện trung thế và hạ thế đi ngầm.
+ Đường ống cấp nước sạch đi ngầm.

+ Cống thoát nước mưa bê tông cốt thép đi ngầm.
+ Cống thoát nước thải đi ngầm.
+ Đường cáp thông tin liên lạc đi ngầm.

- Hệ thống kỹ thuật hạ tầng được đặt ở phần đất dọc 2 bên mặt đường xe chạy (vỉa hè) trong phạm vi đường đỏ và chạy song song với tim đường.

Tính từ bó vỉa trở vào ranh giới đường đỏ, hệ thống kỹ thuật theo các tuyến đường chính được sắp xếp thứ tự như sau:

(1). Đường dây điện và cột điện đặt cách mép bó vỉa 0,5 - 0,6m.

(2). Cống thoát nước mưa cách cột điện 0,9m - 1,0m.

(3). Cây xanh che mát cho đường trồng cách cống thoát nước mưa 1,0m. 

(4). Cống thoát nước bẩn cách cây xanh từ 1,0m - 1,5m.

(5).  Đường ống cấp nước sạch cách cống thoát nước bẩn 1,5m.

(6).  Đường ống thông tin liên lạc cách ống cấp nước sạch 1,0m.

- Về trình tự thi công: Đường ống chôn sâu thi công trước và đường ống đặt nông thi công sau. Đường ống không áp được ưu tiên thi công trước đường ống có áp v.v...

Điều 11.  Quy định về thi công và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật

11.1. Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

Căn cứ hồ sơ thiết kế thi công được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức các biện pháp thi công đồng bộ và đấu nối hợp lý vào hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Việc giám sát thi công do Ban Quản lý Dự án huyện Thống Nhất thực hiện theo quy định hiện hành. 

11.2. Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

  Trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình công cộng và nhà ở trong phạm vi dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và sửa chữa những hư hỏng (nếu có). Chủ đầu tư có trách nhiệm duy tu và quản lý hạ tầng dự án cho đến khi bàn giao hạ tầng cho UBND huyện Thống Nhất.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy định này được áp dụng cho Khu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu dân cư B1, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.
Điều 13. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng dựa trên bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu dân cư B1 và Quy định này có quy định cụ thể để hướng dẫn thực hiện.
Điều 14. Mọi vi phạm các Điều của Quy định này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm trước pháp                 luật.

Điều 15. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Điều 16. Hồ sơ quy  hoạch chi tiết 1/1000 khu dân cư B1 và bản Quy định này được công bố và lưu trữ tại các cơ quan sau đây:

1) Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

2) UBND huyện Thống Nhất.

3) Phòng Hạ tầng huyện Thống Nhất.

4) Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thống Nhất./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                      Phạm Văn Dung







